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Sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 Năm 2025 (Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

1
Biện pháp xây dựng lớp học hạnh 
phúc tại lớp Mầm 1 Trường Mầm 
non Định Yên

Huỳnh Thị 
Thùy Trang

Trường Mầm non 
Định Yên Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0186 70 Đạt

2

Biên tập và sử dụng video một số 
địa điểm làng nghề truyền thống 
phục vụ dạy học chuyên đề địa lý 
12 theo hướng tích cực

Phạm Văn 
Thông

Trường THCS và 
THPT Ngô Văn 
Nhạc

Giáo viên 000.00.07.H20-
251009-0253 70,1 Đạt

3

Khai thác ngân hàng phổ thực 
nghiệm kết hợp công nghệ số để 
xây dựng câu hỏi phù hợp với 
chương trình hóa học phổ thông 
2018

Nguyễn Thị 
Màu

Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Đồng Tháp Chuyên viên 000.00.07.H20-

251009-0260 70,2 Đạt

4
Phương pháp hướng dẫn học sinh 
rèn kĩ năng tạo điểm nhấn khi 
viết bài văn nghị luận xã hội

Phan Thị Hiền Trường THCS và 
THPT Phú Thạnh Giáo viên 000.00.07.H20-

251009-0250 71,1 Đạt



2

STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

5

Ứng dụng Interactive Physics mô 
phỏng thí nghiệm ảo nhằm tích 
cực hóa việc dạy và học môn Vật 
lí 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Hoàng 
Nam 

Trường THCS và 
THPT Phú Thạnh Giáo viên 000.00.07.H20-

251009-0212 70,3 Đạt

6 Giải pháp sử dụng nước lá ổi để 
phát hiện formol trong thực phẩm

Nguyễn Thị 
Song Ngân

Trường Trung cấp 
Kỹ thuật – Nghiệp 
Vụ Cái Bè

Giáo viên 000.00.07.H20-
251009-0271 70,5 Đạt

7
Phát triển kỹ năng 4Cs cho học 
sinh lớp 11 qua các tiết học Tiếng 
Anh

Nguyễn Thị 
Thanh Trúc

Trường THPT 
Chuyên Nguyễn 
Quang Diêu

Giáo viên 000.00.07.H20-
250630-0125 72,3 Đạt

8
Thiết kế tình huống dạy học chủ 
đề Vectơ toán 10 theo hướng tích 
hợp liên môn

Nguyễn Thị 
Cẩm Giang

Trường THPT 
Dưỡng Điềm Giáo viên 000.00.07.H20-

251007-0171 70,4 Đạt

9
Nâng cao kỹ năng xử lý số liệu 
và công thức Địa lí trong kỳ thi 
tốt nghiệp THPT năm 2025

Trương Hoàng 
Khải 
Hồ Thị Kim 
Loan
Lê Nguyễn 
Duy Lynh 

Trường THPT Lai 
Vung 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0340 70 Đạt

10
Xây dựng học liệu số chủ đề khoa 
học: Chất và sự biến đổi của chất 
môn Khoa học tự nhiên 7

Bùi Văn Ngoãn Trường THCS Phú 
Thuận B Giáo viên 000.00.07.H20-

250625-0016 70,1 Đạt



3

STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

11

Ứng dụng chuyển đổi số vào 
công tác chấm bài kiểm tra tự 
động cho giáo viên thông qua 
ứng dụng “UnT-Chấm bài” ở 
trường THCS Phú Thuận A, 
huyện Hồng Ngự

Nguyễn Hoàng 
Việt
Đinh Trung 
Hiếu

Trường THCS Phú 
Thuận A (phường 
Hồng Ngự)

Phó hiệu 
trưởng
Giáo viên

000.00.07.H20-
250617-0001 71 Đạt

12

Giải pháp hướng dẫn học sinh tạo 
ra sản phẩm tranh chất liệu đẹp, 
tham gia đạt kết quả cao trong 
các kỳ thi, hội thi

Ngô Thị Nhi Trường THCS 
Thường Phước 2 Giáo viên 000.00.07.H20-

250625-0039 70,1 Đạt

13
Một số biện pháp giáo dục kỹ 
năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi ở 
trường mầm non

Huỳnh Ngọc 
Tố Quyên

Trường Mầm non 
Tân Thanh Giáo viên 000.00.07.H20-

251008-0086 70 Đạt

14

Nâng cao tính tích cực, chủ động 
và hứng thú cho học sinh trong 
giờ học Ngữ văn thông qua hoạt 
động hình thành kiến thức mới

Võ Thị Phượng 
Linh

Trường THCS 
Đông Hòa Giáo viên 000.00.07.H20-

251006-0029 70 Đạt

15 Đồ dùng dạy học tự làm “Chiếc 
hộp kì diệu”

Nguyễn Ngọc 
Hảo

Trường Mầm non 
Tân Tây (xã Tân 
Đông)

Giáo viên 000.00.07.H20-
251002-0001 70,4 Đạt

16
Một số giải pháp dạy tốt chương 
phân số theo hướng phát triển 
năng lực học sinh

Bùi Thị Thanh 
Thủy

Trường THCS thị 
trấn Mỹ Phước (xã 
Tân Phước 1)

Giáo viên 000.00.07.H20-
251007-0078 70,4 Đạt

17 Một số giải pháp rèn luyện kĩ 
năng  tìm ý, lập dàn ý bằng sơ đồ 

Huỳnh Văn Bé 
Năm

Trường THCS thị 
trấn Mỹ Phước (xã 
Tân Phước 1)

Giáo viên 000.00.07.H20-
251007-0122 70 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

tư duy cho học sinh trung học cơ 
sở

18
Biện pháp nâng cao chất lượng 
Bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên 
đề duyệt Đồ thị

Huỳnh Tấn 
Thông

Trường THPT 
Chuyên Nguyễn 
Quang Diêu

Giáo viên 000.00.07.H20-
250630-0123 70 Đạt

19
Ứng dụng tài liệu số nâng cao 
hiệu quả ôn tập thi tốt nghiệp 
THPT môn Địa lí - đáp ứng 

Nguyễn Khánh 
Duy

Trường THPT TP 
Sa Đéc Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0198 70 Đạt

20

Phát triển năng lực mô hình hóa 
toán học cho học sinh trong dạy 
học giải bài toán thực tế chủ đề 
hệ bất phương trình bậc nhất hai 
ẩn – Toán 10

Nguyễn Thị 
Thảo Sương

Trường THPT 
Dưỡng Điềm Giáo viên 000.00.07.H20-

251007-0172 70 Đạt

21
Kết hợp hình thức trực tiếp và 
trực tuyến trong công tác giảng 
dạy và kiểm tra đánh giá học sinh

Lê Văn Nhựt 
Tân

Trường THPT Trần 
Quốc Toản Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0190 70 Đạt

22

Giải pháp xây dựng phần mềm 
làm và chấm bài kiểm tra trắc 
nghiệm theo cấu trúc, định dạng 
chuẩn đề thi Tốt nghiệp mới 
trong mạng LAN không có kết 
nối internet

Lê Anh Trung 
Trần Thị Cẩm 
Quyên

Trường THPT TP 
Sa Đéc Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0224 71 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

23

Sử dụng phần mềm solfa, 
PerfectPiano vào giảng dạy đọc 
nhạc, nhạc cụ giai điệu  môn Âm 
nhạc 6 Trường THCS theo 
chương trình GDPT 2018

Nguyễn Hoàng 
Dũng

Trường THCS Tam 
Hiệp Giáo viên 000.00.07.H20-

251009-0182 70,2 Đạt

24

Một số giải pháp giúp học sinh 
khối lớp 1, lớp 2 phát triển “Kĩ 
năng thuyết trình” trong môn Mĩ 
thuật và nâng cao hiệu quả tham 
dự phong trào cấp Quốc gia (có 
thi thuyết trình)

Trần Minh 
Ngọc

Trường Tiểu học 
An Thạnh 2 Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0096 71,8 Đạt

25

Dạy học Tiếng Anh cho trẻ chậm 
phát triển ở Trường Tiểu học qua 
phương pháp dạy học Total 
Physical Response-TPR

Trần Thị Túc Trường Tiểu học 
Tam Hiệp Giáo viên 000.00.07.H20-

251008-0091 70,1 Đạt

26

Giải pháp giúp trẻ hứng thú trong 
hoạt động khám phá khoa học 
thông qua các thí nghiệm cho trẻ 
4-5 tuổi tại trường mầm non

Phan Thuận 
Hòa

Trường Mầm non 
Tam Hiệp

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
251008-0047 70 Đạt

27
Một số biện pháp giáo dục giới 
tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi lớp 
Lá 1

Võ Thị Huyền Trường Mầm non 
Long Hưng

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
251008-0010 70 Đạt

28

Phát triển kỹ năng mềm cho sinh 
viên đạt chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo ngành Quản trị kinh 
doanh - Trường Đại học Tiền 
Giang

Võ Thị Thu 
Thảo

Trường Đại học 
Tiền Giang

Giảng viên 
chính

000.00.07.H20-
251013-0005 70 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

29

Giải pháp ổn định nền đường dọc 
kênh Chợ Gạo bằng trụ đất xi 
măng (An investigation of 
cement deep mixing columns 
stabilization in the road 
foundation along the Cho Gao 
canal)

Nguyễn Ngọc 
Thắng

Trường Đại học 
Tiền Giang

Phó Trưởng 
khoa

000.00.07.H20-
251010-0088 71,9 Đạt

30
Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, 
nghiên cứu khoa học cho học 
sinh cấp THPT

Nguyễn Hoàng 
Nam 

Trường THCS và 
THPT Phú Thạnh

Giáo viên Vật 
lý , Bí thư Đoàn 
Thanh niên

000.00.07.H20-
251009-0210 70,2 Đạt

31

Vận dụng các kỹ thuật dạy học 
tích cực trong công tác chủ 
nhiệm giúp nâng cao ý thức trách 
nhiệm, tự chủ và hợp tác cho học 
sinh lớp 12

Phan Thị Thùy 
Trang 

Trường THCS và 
THPT Long Bình

Tổ trưởng tổ 
Ngoại ngữ 

000.00.07.H20-
251009-0183 70,3 Đạt

32
Gây hứng thú cho học sinh trong 
tiết học bằng cách lồng ghép 
Tiếng Anh chuyên ngành Toán

Vương Tường 
Long

Trường THPT 
Châu Thành 2 Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0295 70,44 Đạt

33
Kết hợp kỹ thuật đọc hiểu vào 
viết tóm tắt- biện pháp nâng cao 
chất lượng học sinh giỏi quốc gia

Huỳnh Hữu 
Hạnh Nguyên 

Trường THPT 
Chuyên Tiền Giang Giáo viên 000.00.07.H20-

251009-0280 70,3 Đạt

34

Ứng dụng sơ đồ hình cây trong 
dạy học xác suất có điều kiện 
theo hướng phát triển năng lực 
cho học sinh lớp 12 Trường 
THPT Mỹ Quý 

Trần Thị Thanh 
Hương

Trường THPT Mỹ 
Quý Giáo viên 000.00.07.H20-

250701-0071 70 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

35

Giải pháp nâng cao kĩ năng viết 
bài văn nghị luận xã hội cho học 
sinh lớp 12 Trường THPT Cao 
Lãnh 1 năm học 2024 -2025 
thông qua hoạt động dạy học 
phần viết

Trần Văn Tánh Trường THPT Cao 
Lãnh 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250701-0035 70 Đạt

36
Một số giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng ôn thi tốt nghiệp 
THPT môn Ngữ văn

Nguyễn Thị 
Kim Vàng

Trường THPT Lấp 
Vò 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250701-0032 70,1 Đạt

37

Một số giải pháp  đào tạo học 
sinh đạt thành tích cao trong các 
kỳ thi (Đại hội thể dục thể thao, 
Hội khỏe Phù đổng) các cấp, 
trong thể thao học đường thông 
qua môn võ Karate tại Trường 
THCS-THPT Phú Thành A

Phạm Văn Tiền
Trường THCS- 
THPT Phú Thành 
A

Giáo viên 000.00.07.H20-
250701-0117 70,3 Đạt

38

Biện pháp nâng cao năng lực tự 
học cho học sinh lớp 12Cb3 qua 
công tác chủ nhiệm tại Trường 
THPT Đốc Binh Kiều

Trương Thị Mỹ 
Duyên

Trường THPT Đốc 
Binh Kiều Giáo viên 000.00.07.H20-

250701-0102 70 Đạt

39

Kết hợp chuyển đổi số với các 
phương pháp dạy học tích cực 
trong giảng dạy văn bản “Muối 
của rừng” của Nguyễn Huy 
Thiệp (Ngữ văn 11- Chân trời 
sáng tạo)

Trần Thị Lệ 
Quyên

Trường THCS và 
THPT Giồng Thị 
Đam

Giáo viên 000.00.07.H20-
250701-0136 70,1 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

40

Biện pháp lãnh, chỉ đạo có hiệu 
quả khi tham gia cuộc thi “Đại sứ 
văn hoá đọc” góp phần hình 
thành thói quen đọc sách; nâng 
cao kiến thức; giáo dục, rèn luyện 
nhân cách cho học sinh Trường 
THPT chuyên Nguyễn Đình 
Chiểu

Nguyễn Thị 
Nguyệt Hà

Trường THPT 
Chuyên Nguyễn 
Đình Chiểu

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
250630-0260 70 Đạt

41

Ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) trong công tác lập dự 
toán ngân sách hằng năm; quản 
lý, phân bổ, điều tiết và theo dõi 
việc thực hiện dự toán ngân sách 
nhà nước. Đồng thời, triển khai 
lưu trữ hồ sơ, tài liệu và dữ liệu 
điện tử một cách hệ thống, phục 
vụ hiệu quả cho công tác báo cáo 
định kỳ, báo cáo đột xuất, báo 
cáo quyết toán và báo cáo tài 
chính toàn ngành đối với đơn vị 
dự toán cấp I

Huỳnh Thị 
Diện

Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Đồng Tháp Chuyên viên 000.00.07.H20-

250701-0146 70 Đạt

42

Hội thi vẽ bích họa Sen trong 
khuôn khổ hoạt động Lễ hội Sen 
Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 – 
góp phần quảng bá, giới thiệu 
hình ảnh quê hương và con người 
Đồng Tháp

Võ Lê Ngọc 
Thảo

Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Đồng Tháp Chuyên viên 000.00.07.H20-

250701-0142 71,4 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

43
Giải pháp thúc đẩy phát triển văn 
hóa đọc cho học sinh trung học 
phổ thông tỉnh Đồng Tháp

Võ Thanh Thảo 
Trúc
Nguyễn Hoàng 
Hải

Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Đồng Tháp

Phó Trưởng 
phòng
Chuyên viên

000.00.07.H20-
250701-0143 70,2 Đạt

44

Giải pháp chuyển đổi số trong 
công tác quản lý và dạy học ở 
Trường Tiểu học Tân Khánh 
Trung 3

Đào Văn Lợi Trường Tiểu học 
Tân Khánh Trung 3 Hiệu trưởng 000.00.07.H20-

250701-0056 70,6 Đạt

45

Một số giải pháp phát triển kỹ 
năng nói tiếng Anh cho học sinh 
lớp 5/1 qua hoạt động trải nghiệm 
kết hợp công nghệ số theo định 
hướng đổi mới giáo dục

Nguyễn Ngọc 
Hạnh

Trường Tiểu học 
thị trấn Lấp Vò 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0314 70 Đạt

46

Giải pháp “Thực hiện chuyển đổi 
số nhằm nâng cao chất lượng 
công việc trong công tác giảng 
dạy học sinh lớp 1”

Trần Kim 
Mườn

Trường Tiểu học 
thị trấn Lấp Vò 2 Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0248 70,2 Đạt

47
Một số biện pháp giúp trẻ nhà trẻ 
12 - 24 tháng tuổi ham thích đến 
lớp

Lê Thị Lan Trường Mầm non 
Tân Kiều Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0085 70 Đạt

48

Đổi mới xây dựng hình thức dạy 
học sáng tạo nhằm giúp trẻ học 
tốt môn làm quen với toán cho trẻ 
4-5 tuổi tại lớp chồi 1 Trường 
Mầm non Thanh Mỹ 2

Nguyễn Thị 
Kim Quyên

Trường Mầm non 
Thanh Mỹ 2 Giáo viên 000.00.07.H20-

250626-0080 70 Đạt



10

STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

49

Ứng dụng giáo dục STEM giúp 
trẻ 4-5 tuổi phát triển tư duy và 
kỹ năng giải quyết vấn đề thông 
qua hoạt động trải nghiệm

Nguyễn Thị 
Hồng Gấm

Trường Mầm non 
thị trấn Mỹ An Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0021 70 Đạt

50

Ứng dụng giáo dục STEM trong 
tổ chức hoạt động trải nghiệm 
cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi tại 
Trường Mầm non Hưng Thạnh

Lê Thị Ngọc 
Bích
Bùi Ngọc Thơ

Trường Mầm non 
Hưng Thạnh Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0022 70 Đạt

51

Biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi tại 
lớp lá 2 Trường Mầm non Hưng 
Thạnh làm quen với Tiếng Anh 
đạt hiệu quả cao

Nguyễn Thị Tố 
Như

Trường Mầm non 
Hưng Thạnh Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0031 70 Đạt

52

Biện pháp rèn kỹ năng sống 
nhằm hình thành thói quen tự lập 
cho trẻ 25- 36 tháng tuổi tại 
Trường Mầm non thị trấn Mỹ An 

Trần Thị Thùy 
Linh

Trường Mầm non 
thị trấn Mỹ An Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0041 70 Đạt

53

Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả bồi dưỡng chuyên môn cho 
giáo viên, tại Trường Mầm non 
Mỹ Quý 2

Trần Thị Thu 
Ngân

Trường Mầm non 
Mỹ Quý 2

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
250627-0068 70,2 Đạt

54
Xây dựng môi trường hoạt động 
bên ngoài lớp học cho trẻ trong 
trường mầm non theo hướng mở

Võ Thị Tiền Trường Mầm non 
Mỹ Quý 2

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
250627-0084 70,3 Đạt

55

Ứng dụng công nghệ AI và 
Canva giúp trẻ mẫu giáo 5 - 6 
tuổi tích cực, hứng thú vào hoạt 
động kể chuyện

Mai Diễm 
Chinh

Trường Mầm non 
Trường Xuân Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0114 70 Đạt



11

STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

56

Một số giải pháp tổ chức hoạt 
động khám phá khoa học qua 
thực hành, trải nghiệm cho trẻ 
lớp Lá 1 Trường Mầm non Mỹ 
Quý 2 

Huỳnh Thùy 
Linh

Trường Mầm non 
Mỹ Quý 2 Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0160 70 Đạt

57

Một số biện pháp sử dụng 
phương pháp giáo dục 
Montessori để phát triển khả 
năng tự lập cho trẻ 5 - 6 tuổi tại 
mầm non Tháp Mười

Huỳnh Thị 
Thùy Duy

Trường Mầm non 
Tháp Mười Giáo viên  000.00.07.H20-

250627-0179 70,7 Đạt

58

Một số biện pháp ứng dụng công 
nghệ AI giúp trẻ 5-6 tuổi làm 
quen với chữ cái tại lớp Lá 3 
Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ

Trương Thị 
Kim Nương

Trường Mẫu giáo 
Tân Hộ Cơ Giáo viên 000.00.07.H20-

250616-0014 70,6 Đạt

59

Một số giải pháp phát triển thẩm 
mỹ qua hoạt động nặn cho trẻ lớp 
Ghép 3-4-5 tuổi ở Trường Mẫu 
giáo Tân Hộ Cơ

Lê Thị Tuyền Trường Mẫu giáo 
Tân Hộ Cơ Giáo viên 000.00.07.H20-

250616-0013 70 Đạt

60

Biện pháp tích hợp giáo dục 
quyền trẻ em để nâng cao chất 
lượng giáo dục trẻ ở lớp Lá 2 
Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ

Lâm Thị Đông Trường Mẫu giáo 
Tân Hộ Cơ Giáo viên 000.00.07.H20-

250616-0012 70,1 Đạt

61

Biện pháp giáo dục thói quen 
thực hành tiết kiệm, học tập theo 
tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại lớp 
Lá 3 Trường Mầm non 1 tháng 6

Trương Thị 
Diễm Hương

Trường Mầm non 1 
tháng 6 Giáo viên 000.00.07.H20-

250616-0011 70 Đạt



12

STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

62

Một số biện pháp giáo dục trẻ 4-
5 tuổi biết yêu thương chia sẻ tại 
lớp chồi 3  Trường Mầm non 1 
tháng 6

Nguyễn Thị Bé 
Tuyên

Trường Mầm non 1 
tháng 6 Giáo viên 000.00.07.H20-

250616-0010 70 Đạt

63

Mô hình tưới cây tự động dựa 
trên cảm biến độ ẩm và cấp 
nguồn từ pin năng lượng mặt  trời 
ở Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thống Nhất năm học 2024-
2025.

Phan Thị Trúc 
Phương

Trường Tiểu học và 
THCS Thống Nhất Giáo viên 000.00.07.H20-

250613-0097 70 Đạt

64

Lồng ghép giáo dục STEM trong 
các hoạt động trải nghiệm cho trẻ 
3–4 tuổi tại lớp Mầm 2 Trường 
Mầm non 1 tháng 6

Lý Thị Thủy Trường Mầm non 1 
tháng 6 Giáo viên 000.00.07.H20-

250616-0003 70 Đạt

65

Giải pháp hình thành và phát 
triển ý thức tham gia giao thông 
cho trẻ 4-5 tuổi tại trường mầm 
non

Nguyễn Thị 
Thúy Nguyên

Trường Mầm non 
Thông Bình Giáo viên 000.00.07.H20-

250613-0087 70 Đạt

66

Giải pháp nâng cao chất lượng 
phục vụ thu hút bạn đọc đến với 
thư viện trường THCS Thông 
Bình nhằm lan toả văn hoá đọc 
góp phần xây dựng một xã hội 
học tập

Lê Thị Thuý 
Kiều

Trường THCS 
Thông Bình Giáo viên 000.00.07.H20-

250617-0014 70 Đạt



13

STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

67

Một số giải pháp bồi dưỡng đội 
tuyển học sinh giỏi lớp 9 chuyên 
đề Các quy luật di truyền của 
Mendel trong môn Khoa học tự 
nhiên (phân môn Sinh học) ở 
trường THCS Thường Thới Tiền

Võ Trọng Lành Trường THCS 
Thường Thới Tiền Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0009 70,3 Đạt

68

Phát huy phương pháp Học tập - 
Trải nghiệm môn Toán cho học 
sinh lớp 8/1 tại Trường THCS 
Mỹ An Hưng A

Trần Thị Cẩm 
Huyên

Trường THCS Mỹ 
An Hưng A Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0129 70,5 Đạt

69

Phương pháp tổ chức hoạt động 
giáo dục STEM hiệu quả với 
ngôn ngữ lập trình trực quan 
Scratch

Huỳnh Bình 
Dương

Trường THCS An 
Thạnh Giáo viên 000.00.07.H20-

250624-0003 70 Đạt

70

Giải pháp giúp học sinh lớp 7 các 
trường THCS mở rộng vốn từ 
vựng nhằm nâng cao kết quả học 
tập môn tiếng Anh

Nguyễn Thị 
Phước Tuyền

 Trường THCS Cái 
Tàu Hạ Giáo viên 000.00.07.H20-

250623-0001 70,3 Đạt

71

Một số giải pháp giúp học sinh 
ghi nhớ nhanh và học tập hiệu 
quả tên nguyên tố, ký hiệu hoá 
học và hoá trị trong phân môn 
Hoá học bộ môn Khoa học tự 
nhiên 7

Phạm Thu Nga Trường Tiểu học và 
THCS Tân Phú Giáo viên 000.00.07.H20-

250623-0009 70,2 Đạt

72 Biện pháp chỉ đạo xây dựng 
trường mầm non hạnh phúc Bùi Thúy Diễm Trường Mầm non 

Mỹ An Giáo viên 000.00.07.H20-
250627-0074 70,2 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

73

Biện pháp ứng dụng công nghệ 
thông tin vào công tác chuyên 
môn góp phần thực hiện tốt 
nhiệm vụ chuyển đổi số tại 
Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 
1

Đinh Thị Kim 
Huệ

Trường Mầm non 
Đốc Binh Kiều 1 Hiệu trưởng 000.00.07.H20-

250627-0060 70 Đạt

74

Một số biện pháp bồi dưỡng 04 
kĩ năng (nghe, nói, đọc và viết) 
trong ôn thi học sinh giỏi tiếng 
Anh 9 đạt kết quả cao

Nguyễn Thị 
Mai Khanh

Trường THCS Đốc 
Binh Kiều (xã Tháp 
Mười)

Giáo viên 000.00.07.H20-
250627-0253 70 Đạt

75

Giải pháp hướng dẫn học sinh 
giải tốt các dạng bài tập đột biến 
trong công tác ôn thi học sinh 
giỏi môn Khoa học tự nhiên

Nguyễn Thị 
Hiếu

Trường THCS Đốc 
Binh Kiều Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0300 70,3 Đạt

76

Một số giải pháp phát triển kĩ 
năng nghe tiếng Anh cho học 
sinh khối 5 tại trường Tiểu học 
Mỹ An 2, huyện Tháp Mười, tỉnh 
Đồng Tháp. 

Dương Đức 
Hiến

Trường Tiểu học 
Mỹ An 2 Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0238 70,6 Đạt

77
Giải pháp ứng dụng Giáo dục 
STEM trong tổ chức hoạt động 
trải nghiệm cho trẻ 5 - 6 tuổi

Nguyễn Thị 
Tuyền

Trường Mầm non 
Phú Điền Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0190 70 Đạt

78
Áp dụng phương pháp viết nhật 
ký nhằm cải thiện kỹ năng viết 
tiếng Anh cho học sinh lớp 8.

Lê Thị Ngọc 
Tuyền

Trường THCS Tân 
Kiều

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
250627-0287 70 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

79

Một số giải pháp đổi mới giáo 
dục an toàn giao thông cho trẻ tại 
lớp lá 2 Trường Mầm non Thanh 
Mỹ 1.

Đinh Thị Thúy 
Quyên

Trường Mầm non 
Thanh Mỹ 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0184 70 Đạt

80

Biện pháp xây dựng lớp học hạnh 
phúc cho trẻ 5-6 tuổi ở lớp lá 3 tại 
trường Mầm non Đốc Binh Kiều 
1.

Bùi Thị Ha Len Trường Mầm non 
Đốc Binh Kiều 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250630-0016 70 Đạt

81

Một số phương pháp để phát triển 
năng lực sáng tạo của học sinh 
trong dạy viết bài văn thuyết 
minh môn Ngữ Văn theo hướng 
tích hợp đa phương tiện ở Trường 
THCS Mỹ Quý.

Lê Thị Cẩm 
Em

Trường THCS Mỹ 
Quý Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0272 70 Đạt

82

Một số giải pháp giáo dục tích 
hợp theo tiếp cận STEM cho trẻ 
4-5 tuổi ở Trường Mầm non Phú 
Điền

Bùi Thị Út Trường Mầm non 
Phú Điền Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0186 70 Đạt

83

Giải pháp hướng dẫn phụ huynh 
dạy trẻ vừa học, vừa chơi thông 
qua các trò chơi, nhằm hạn chế 
việc xem tivi, điện thoại

Nguyễn Thị Ý 
Nhi

Trường Mầm non 
Phú Điền Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0187 70,8 Đạt

84

Giải pháp giúp học sinh phát 
triển năng lực, luyện các kỹ năng 
tư duy, sáng tạo và hiểu biết vững 
chắc về môn Lịch sử và Địa lý 

Lê Thị Kim 
The

Trường THCS Đốc 
Binh Kiều Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0294 70 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

trong công tác bồi dưỡng học 
sinh giỏi lớp 9

85

Biện pháp rèn phát triển ngôn 
ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi lớp 
Lá 3 ở trường mầm non Đốc Binh 
Kiều 1

Nguyễn Thị 
Ngọc Liên

Trường Mầm non 
Đốc Binh Kiều 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0078 70 Đạt

86

“Biện pháp rèn kỹ năng sống biết 
quan tâm chia sẻ thông qua các 
hoạt động cho trẻ 5 – 6 tuổi ở 
trường mầm non Đốc Binh Kiều 
1 ”

Nguyễn Thị 
Cẩm Tú

Trường Mầm non 
Đốc Binh Kiều 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0089 70 Đạt

87

Biện pháp tổ chức trò chơi phát 
triển vận động tinh cho trẻ 24-36 
tháng tuổi ở trường mầm non 
Đốc Binh Kiều 1

Nguyễn Thị 
Kim Kiều

Trường Mầm non 
Đốc Binh Kiều 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250627-0168 70,2 Đạt

88
Ứng dụng STEAM trong giảng 
dạy nhằm nâng cao kỹ năng nói 
Tiếng Anh cho học sinh lớp 8

Lê Thị Ngọc 
Tuyền

Trường THCS Tân 
Kiều

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
250630-0008 70,1 Đạt

89
Phương pháp giải các dạng Xác 
suất trong bồi dưỡng học sinh 
giải môn Toán

Trần Trịnh Phú 
Cường

Trường THCS Thị 
trấn Mỹ Thọ Giáo viên 000.00.07.H20-

250701-0088 70 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

90

Giải pháp tổ chức các lớp học 
tiếng Anh không cần giấy 
(paperless classroom) thông qua 
PBL và Gamification để phát 
triển các kỹ năng số và kỹ năng 
ngôn ngữ cho học sinh trung học 
cơ sở

Nguyễn Kiều 
Lan Phương

Trường THCS Phú 
Cường Giáo viên 000.00.07.H20-

250625-0036 72,9 Đạt

91

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn 
bản cho học sinh lớp 9 thông qua 
hệ thống ngữ liệu và câu hỏi 
ngoài chương trình sách giáo 
khoa

Lê Thị Thuý 
Loan

Trường THCS 
Thường Phước 1 Giáo viên 000.00.07.H20-

250625-0030 70 Đạt

92

Giải pháp ứng dụng STEM vào 
dạy học môn khoa học tự nhiên 
lớp 8 trường THCS Tân Khánh 
Đông.

Nguyễn Thụy 
Anh Thư

 Trường THCS Tân 
Khánh Đông

Tổ trưởng 
chuyên môn 

000.00.07.H20-
250707-0004 70 Đạt

93
Một số giải pháp tăng cường 
minh bạch và trách nhiệm thông 
qua báo cáo tài sản công định kỳ

Trần Thị Thúy 
Hằng

Trường Tiểu học 
Tân Quy Tây Kế toán 000.00.07.H20-

250704-0009 70 Đạt

94

Một số biện pháp phát huy vai trò 
của giáo viên làm Tổng phụ trách 
Đội trong việc tổ chức hoạt động 
trải nghiệm hình thức sinh hoạt 
dưới cờ đạt hiệu quả tại Trường 
Tiểu học Phú Mỹ, thành phố Sa 
Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Văn 
Hoài Thanh

Trường Tiểu học 
Phú Mỹ

Giáo viên làm 
Tổng phụ trách 
Đội 

000.00.07.H20-
250703-0019 70,8 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

95
Phương pháp rèn kĩ năng đọc 
diễn cảm trong dạy học môn Ngữ 
văn cấp THCS.

Lê Thị Thanh 
Duyên

Trường THCS Võ 
Thị Sáu Giáo viên 000.00.07.H20-

250707-0036 70 Đạt

96

Ứng dụng AI Chat GPT và 
Copilot xây dựng hệ thống bài 
tập luyện tập, năng cao hiệu quả 
dạy học

Cao Xuân 
Quốc Trung

Trường THCS Lưu 
Văn Lang Giáo viên 000.00.07.H20-

250704-0019 72,1 Đạt

97

Biện pháp rèn học sinh học tốt 
phép tính nhân tại lớp Ba/5 
Trường Tiểu học Phú Mỹ, thành 
phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 
Phương Ngọc

Trường Tiểu học 
Phú Mỹ Giáo viên 000.00.07.H20-

250703-0017 70 Đạt

98

Một số giải pháp chỉ đạo bồi 
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ 
giáo viên ở Trường Mầm non 
Ánh Dương, thành phố Sa Đéc.

Lê Thị Bích 
Chi
Lê Thị Kim 
Loan

Trường Mầm non 
Ánh Dương

Hiệu trưởng 
Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
250702-0035 70 Đạt

99

Một số biện pháp sử dụng đa 
nguyên vật liệu để làm đồ dùng 
đồ chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 
tại Trường Mầm non Bình Minh.

Nguyễn Thị 
Kiều Trang

Trường Mầm non 
Bình Minh Giáo viên 000.00.07.H20-

250702-0030 70 Đạt

100

Một số giải pháp giúp trẻ 25-36 
tháng 1 ở Trường Mầm non Ánh 
Dương - thành phố Sa Đéc mạnh 
dạn, tự tin trong giao tiếp

Nguyễn Thị 
Mỹ Tiên

Trường Mầm non 
Ánh Dương Giáo viên 000.00.07.H20-

250702-0029 70,1 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

101

Giải pháp giúp trẻ mẫu giáo làm 
quen với sách và rèn luyện thói 
quen “đọc” sách tại Trường Mầm 
non Ánh Dương, thành phố Sa 
Đéc

Lê Thị Kim 
Loan

Trường Mầm non 
Ánh Dương

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
250702-0028 70 Đạt

102

Giải pháp đổi mới trong quản lý 
tạo động lực phát triển đội ngũ 
giáo viên ở Trường Mầm non 
Hoa Mai”, thành phố Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp

Đặng Ngọc 
Thúy

Trường mầm non 
Hoa Mai Hiệu trưởng 000.00.07.H20-

250701-0107 70 Đạt

103

Một số giải pháp đồng hành cùng 
học sinh phát triển tâm lý trước 
ảnh hưởng của thời đại công 
nghệ số

Lê Kim Tuyền Trường THCS 
Thường Phước 1

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
250625-0022 72,5 Đạt

104

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
giảng dạy Toán lớp 3 nhằm tăng 
hứng thú và hiệu quả học tập cho 
học sinh

Lê Thị Diễm 
Khang

Trường Tiểu học 
Tân Phú Trung Giáo viên 000.00.07.H20-

250626-0022 70,9 Đạt

105

Tích hợp AI vào trong hoạt động 
dạy và học môn Lịch sử - Địa lí 8 
để phát triển năng lực nhận thức 
tư duy và năng lực tìm kiếm 
thông tin cho học sinh ở Trường 
TH&THCS An Lạc

Bùi Thị Ngọc 
Dư

Trường Tiểu học và 
THCS An Lạc Giáo viên 000.00.07.H20-

250624-0007 70 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

106

Một số biện pháp giúp học sinh 
học tốt môn Công nghệ theo định 
hướng phát triển năng lực của 
học sinh

Huỳnh Thị 
Diệp Liễu

Trường Tiểu học 
Nguyễn Trọng Hợp Giáo viên 000.00.07.H20-

251007-0166 70 Đạt

107

Biện pháp ứng dụng công nghệ 
trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao 
chất lượng nuôi dạy trẻ ở trường 
mầm non

Trịnh Thị 
Mộng Tuyền

Trường Mầm non 
Bình Phú (xã Phú 
Thành)

Giáo viên 000.00.07.H20-
251008-0144 70,1 Đạt

108 Lớp học không tường trong 
trường mầm non Phạm Ngọc Tài Trường Mầm non 

Bông Sen Hiệu trưởng 000.00.07.H20-
251009-0184 70 Đạt

109
Hình thức học tập trải nghiệm 
sáng tạo giáo dục lòng yêu nước 
cho học sinh lớp 9

Trần Thị Vạn 
Xuân

Trường THCS Lê 
Ngọc Hân Giáo viên 000.00.07.H20-

251009-0140 70,1 Đạt

110
Giữ gìn và phát huy văn hóa nghệ 
thuật dân tộc trong dạy học phân 
môn Lịch sử 7

Đặng Thị Hiếu Trường THCS Lê 
Ngọc Hân Giáo viên 000.00.07.H20-

251009-0147 70 Đạt

111
Giải pháp xây dựng thư viện 
trường mầm non trong điều kiện 
khó khăn.

Nguyễn Thị 
Thùy Lan

Trường Mầm non 
Hoa Hồng (Phường 
Mỹ Tho)

Hiệu trưởng 000.00.07.H20-
251009-0220 71,2 Đạt

112

Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng 
quản lý cảm xúc cho giáo viên 
mầm non góp phần xây dựng 
trường học hạnh phúc

Nguyễn Thị 
Thanh Nguyệt

Trường Mầm non 
Hoa Hồng (Phường 
Mỹ Tho)

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
251009-0206 70 Đạt

113
Giải pháp giúp giáo viên cho trẻ 
5-6 tuổi tiếp cận với robotic hiệu 
quả

Nguyễn Thị 
Thùy Lan

Trường Mầm non 
Hoa Hồng (Phường 
Mỹ Tho)

Hiệu trưởng 000.00.07.H20-
251009-0219 70,1 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

114
Ứng dụng AI trên mạch Yolo: Bit 
rèn luyện tư duy lập trình cho học 
sinh

Phạm Thị Mỹ 
Phúc

Trường THCS 
Xuân Diệu 
(Phường Mỹ Tho)

Giáo viên 000.00.07.H20-
251009-0112 70 Đạt

115 Ứng dụng và lập trình Scratch 3.0 
trên mạch Arduino

Phạm Thị Mỹ 
Phúc

Trường THCS 
Xuân Diệu 
(Phường Mỹ Tho)

Giáo viên 000.00.07.H20-
251009-0097 70,3 Đạt

116

Ứng dụng công nghệ thông minh 
và phương pháp học tập tương 
tác trong môn Lịch sử và Địa lí 6 
đạt hiệu quả cao

Nguyễn Thanh 
Phong

Trường THCS 
Xuân Diệu 
(Phường Mỹ Tho)

Giáo viên 000.00.07.H20-
251009-0093 70,2 Đạt

117
Ứng dụng các phương pháp giáo 
dục tiên tiến vào Chương trình 
giáo dục mầm non

Bùi Phan Ngọc 
Uyên

Trường Mầm non 
Sao Sáng Hiệu trưởng 000.00.07.H20-

251008-0061 70 Đạt

118

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi 
số trong dạy học nhằm nâng cao 
hiệu quả chất lượng giảng dạy tại 
trường Tiểu học 

Phạm Thị Thúy 
Oanh

Trường Tiểu học 
Thủ Khoa Huân 
(Phường Mỹ Tho)

Phó Hiệu 
trưởng

000.00.07.H20-
251008-0048 70,8 Đạt

119

Giải pháp nâng cao chất lượng 
phân môn Địa lí 8 và hiệu quả các 
phong trào thông qua hoạt động 
giáo dục STEAM

Phan Thị Mỹ 
Duyên

Trường THCS 
Thường Thới Tiền Giáo viên 000.00.07.H20-

250626-0059 70 Đạt

120

Giải pháp hỗ trợ phát triển kỹ 
năng nói Tiếng Anh cho học sinh 
lớp 8  Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Chí Thanh qua ứng dụng 
công nghệ AI

Cao Kim Linh Trường THCS 
Nguyễn Chí Thanh Giáo viên 000.00.07.H20-

250616-0023 70,9 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 
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Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

121

Lồng ghép trò chơi ảo thuật giúp 
trẻ hứng thú tham gia vào các 
hoạt động cho trẻ 24-36 tháng 
tuổi ở Trường Mầm non Sơn Ca

Phan Thị Kiều 
Trang

Trường Mầm non 
Sơn Ca  (xã Tân 
Hồng)

Giáo viên 000.00.07.H20-
250613-0012 70,2 Đạt

122

Sử dụng một số biện pháp nhằm 
phát triển kĩ năng nói cho học 
sinh lớp 7 của Trường THCS Tân 
Phước, trong phân môn Tiếng 
Anh năm học 2023-2024

Đinh Thị Nhật 
Linh

Trường THCS Tân 
Phước Giáo viên 000.00.07.H20-

250613-0046 70,5 Đạt

123

Một số biện pháp rèn luyện kỹ 
năng nói Tiếng Anh cho học sinh 
lớp 4A2 Trường Tiểu học Tân 
Phước

Đặng Thị Hồng 
Quí

Trường Tiểu học 
Tân Phước Giáo viên 000.00.07.H20-

250613-0047 70,1 Đạt

124

Phương pháp ôn hùng biện tiếng 
Anh hiệu quả cho học sinh khối 
8, 9 Trường Trung học cơ sở Tân 
Bình

Dương Mỹ 
Phương

Trường THCS Tân 
Bình Giáo viên 000.00.07.H20-

250611-0004 70,2 Đạt

125

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 
cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu 
niên, nhi đồng ở Trường Trung 
học cơ sở Nguyễn Văn Tiệp

Nguyễn Thanh 
Tùng

Trường THCS 
Nguyễn Văn Tiệp Giáo viên 000.00.07.H20-

250613-0013 70,6 Đạt

126

Giải pháp ứng dụng công nghệ 
(AI) tạo hứng thú cho trẻ 5– 6  
tuổi lớp Lá 1 Trường Mầm non 
Tân Huề trong hoạt động làm 
quen với văn học

Nguyễn Thị 
Thanh Tâm

Trường Mầm non 
Tân Huề Giáo viên 000.00.07.H20-

250612-0022 70,1 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 
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Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

127

Một số giải pháp nâng cao trách 
nhiệm của giáo viên và phụ 
huynh trong đảm bảo an toàn cho 
trẻ 5- 6 tuổi tại Trường Mầm non 
Tân Thành A

Nguyễn Thị 
Mỹ Quyên

Trường Mầm non 
Tân Thành A Giáo viên 000.00.07.H20-

250613-0069 70,6 Đạt

128 Mô hình IOT ROBOT

Trần Thanh 
Toàn
Trần Văn Lực
Nguyễn Thị 
Cẩm Tú

Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Đồng 
Tháp

Giảng viên
Phó hiệu 
trưởng
Giảng viên

000.00.07.H20-
250702-0009 73,2 Đạt

129
Phần mềm trợ lý ảo (CHATBOT) 
tư vấn tuyển sinh Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Phan Quốc 
Cường
Cao Thế Dân

Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Đồng 
Tháp

Trưởng khoa 
Khoa Kỹ thuật 
– Công nghệ 
Sinh viên

000.00.07.H20-
250702-0005 71,3 Đạt

130 Mô hình thực hành lắp ráp, cài 
đặt và sửa chữa máy tính để bàn

Nguyễn Văn 
Hiếu Nhỏ
Trần Đức Huân
Nguyễn Văn 
Phương

Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Đồng 
Tháp

Giảng viên 000.00.07.H20-
250702-0008 75,2 Đạt

131

Ứng dụng ma trận đặc tả kiến 
thức trong giảng dạy và ôn thi 
học sinh giỏi môn hóa học theo 
chương trình GDPT 2018

Huỳnh Minh 
Huy

Trường THPT Cái 
Bè Giáo viên 000.00.07.H20-

251006-0032 70,4 Đạt

132
Ứng dụng Google Apps Script để 
tự động hóa tạo đề và phản hồi 
kết quả ôn thi Sinh học 12

Đặng Thành 
Nhân

Trường THPT Cái 
Bè Giáo viên 000.00.07.H20-

251006-0033 70,6 Đạt
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STT Tên sáng kiến Tên tác giả 
/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 

kiến

Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

133

Khai thác chức năng thẻ giấy 
“Q.Card & Liên minh đồng đội” 
trên Quizizz để đổi mới hiệu quả 
phương pháp kiểm tra đánh giá 
theo kiểu “tương tác đa chiều” 
trong bộ môn Tin học

Trần Đại Minh 
Trí

Trường THPT Tân 
Hiệp Giáo viên 000.00.07.H20-

251007-0021 70,8 Đạt

134

Một số hình thức nhận xét, kiểm 
tra đánh giá tạo động lực cho học 
sinh khi học môn Tiếng Anh 
THPT

Nguyễn Ngọc 
Mỵ

Trường THPT Chợ 
Gạo Giáo viên 000.00.07.H20-

251007-0037 72,5 Đạt

135

Giải pháp ứng dụng công nghệ 
IoT trong giảng dạy mô đun PLC 
bằng cách kết hợp thiết bị IoT với 
các thiết bị PLC tại xưởng

Nguyễn Anh 
Hùng

Trường Cao đẳng 
Tiền Giang Giảng viên 000.00.07.H20-

251007-0046 70,2 Đạt

136 Thiết kế máy thu hồi ga trong hệ 
thống điều hoà không khí ô tô Lê Văn Cường Trường Cao đẳng 

Tiền Giang Giảng viên 000.00.07.H20-
251007-0043 70,9 Đạt

137
Ứng dụng công nghệ AI 
ChatGPT trong việc xây dựng 
câu hỏi Đúng/Sai môn Địa lí

Nguyễn Anh 
Hưng

Trường THPT Vĩnh 
Bình Giáo viên 000.00.07.H20-

251007-0077 72,7 Đạt

138

Nâng cao kĩ năng định hướng 
nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 
thông qua dự án học tập tích hợp 
công cụ sáng tạo nội dung số

Nguyễn Thị 
Ngọc Hải

Trường THPT 
Trương Định Giáo viên 000.00.07.H20-

251007-0084 70,1 Đạt

139

Ứng dụng Chatbot AI trong tư 
vấn tâm lý và hỗ trợ hoạt động 
Đoàn Thanh niên tại trường 
THPT

 Nguyễn Thanh Trường THPT Thủ 
Khoa Huân Giáo viên 000.00.07.H20-

251007-0072 70 Đạt
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/đồng tác giả Cơ quan, đơn vị Chức danh Mã số sáng 
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Điểm 
trung 
bình

Kết 
quả

140
Tổ chức phát triển các dự án kinh 
doanh nhỏ ở môn giáo dục kinh 
tế và pháp luật 11

Lương Thị Thu 
Ngân

Trường  THPT Gò 
Công Đông Giáo viên 000.00.07.H20-

251007-0094 71,2 Đạt

141

Hiệu quả kết nối với Hợp tác xã 
giống nông nghiệp Định An thực 
hiện mô hình chọn dòng phân ly 
và đánh giá dòng thuần trên lúa 
trong Đề án Nông nghiệp chất 
lượng cao

Trần Văn Lực;
Trịnh Xuân 
Việt;
Nguyễn Thị 
Quế Phương

Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Đồng 
Tháp

Phó Hiệu 
Trưởng
Giảng viên
Giảng viên

000.00.07.H20-
250702-0014 70 Đạt

142 Ứng dụng phương pháp ủ nóng 
phân hữu cơ hiệu quả và tiết kiệm

Phan Thị 
Thanh Tuyền;
Lê Thị Kim 
Thoa;
Nguyễn Thị 
Huyền Trang

Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Đồng 
Tháp

Giảng viên 000.00.07.H20-
250702-0004 70 Đạt

143
Nghiên cứu xây dựng quy trình 
công nghệ chế biến bánh quy 
xoài từ xoài phụ phẩm

Lê Thái Anh 
Thư

Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Đồng 
Tháp

Giảng viên 000.00.07.H20-
250702-0002 71 Đạt

144 Chuỗi sản phẩm giá trị gia tăng 
từ xoài Cát Chu Cao Lãnh

Sỹ Thị Thế;
Phạm Thị 
Quỳnh Trâm;
Nguyễn Thị 
Quế Phương

Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Đồng 
Tháp

Giám đốc
Giảng viên 
chính 
Giảng viên 
chính

000.00.07.H20-
250702-0013 70,6 Đạt
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